
Tuần 34 (Từ ngày 08/05 đến ngày 12/05/2023)             Lớp 4A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

08/05 

Sáng 

1 132 Chào cờ 
Chủ điểm: Mừng sinh nhật Bác - Tự hào truyền 

thống Đội 
 

2 67 Tập đọc Tiếng cười là liều thuốc bổ BGĐT 

3 165 Toán Ôn tập về đại lượng ( Tiếp) BGĐT, BP 

4 133 HĐTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 

Chiều 

5 67 Tin học Kiểm tra học kỳ II  

6 34 Lịch sử Ôn tập học kì II BGĐT,Tranh 

7 166 HDH Dạy bù Toán: Ôn tập về đại lượng (Tiếp) BGĐT, BN 

8 34 GD STEM Hệ sinh thái thu nhỏ (Tiết 1) BGĐT, DC 

Ba 

09/05 

Sáng 

1 66 LTVC Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu BGĐT, BP 

2 67 GDTC Bài 67: Nhảy dây – TC: “Lăn bóng bằng tay”  

3 167 Toán Ôn tập về hình học BGĐT, BP 

4 66 Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn   BGĐT, BP 

Chiều 

5 66 Khoa học  Bài 66:Chuỗi thức ăn trong tự nhiên BGĐT 

6 33 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

7 67 TCTA Unit 27: A picnic  

8 67 HDH Dạy bù Tập làm văn: Trả bài văn miêu tả con vật BGĐT, BN 

Tư 

10/05 

Sáng 

1 68 Tập đọc Ăn mầm đá BGĐT, BP 

2 168 Toán Ôn tập về hình học ( Tiếp) BGĐT, BN 

3 34 Mĩ thuật CĐ 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam  

4 67 Tiếng Anh 
Unit 20: What are you going to do this summer? 

-  Lesson 3 
 

Chiều 

5 68 TCTA Project 4: A visit to the zoo  

6 33 Địa lí Ôn tập BGĐT, BĐ 

7 134 HĐNGCK  Giáo dục quyền trẻ em- Chủ đề 4: Trường học 
BGĐT 

Video  

8 67 HDH 
Dạy bù LTVC: Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu 

đời 
BGĐT, BN 

 Năm 

11/05 

Sáng 

1 68 LTVC Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu BGĐT, BP 

2 169 Toán Ôn tập về tìm số trung bình cộng BGĐT, BP 

3 68 Tiếng Anh REVIEW 4  

4 68 GDTC Bài 68: Nhảy dây – Trò chơi: “Dẫn bóng”  

Chiều 

5 34 Đạo đức Dành cho địa phương: Hà Nội thanh lịch BGĐT,Tranh 

6 34 Chính tả Nghe viết: Nói ngược BGĐT, BP 

7 34 Kĩ thuật 
 

Bài 18: Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 2) 

BGĐT,  

Bộ LGKT 

8 34 HDH 
Dạy bù Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến 

hoặc tham gia 

BGĐT 

 

Sáu 

12/05 

Sáng 

1 68 Tin học Kiểm tra học kỳ II  

2 34 Âm nhạc Ôn tập 2 bài TĐN  

3 68 Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn BGĐT, BP 

4 170 Toán 
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai 

số đó 

BGĐT, BP 



Chiều 

5 67 Khoa học  Bài 67:Ôn tập: Thực vật và động vật BGĐT 

6 68 HDH Bài 68:Ôn tập: Thực vật và động vật (Tiếp) BGĐT, BP 

7 135 HĐTT 
CĐ : Tìm hiểu về ngày thành lập Đội TNTN 

HCM  -   SHL: Sơ kết tuần 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 04  tháng  5  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 

 

 


